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TÌM HIỂU THÊM VỀ COTTON USA SOLUTIONS®, BẤM Ở ĐÂY.

CHI PHÍ THỰC CỦA BÔNG MỸ
Nghiên cứu độc lập chỉ cách COTTON USA™ có thể tiết kiệm hàng triệu 
USD cho nhà máy.

https://www.cottonusa.org/vi/contact-form
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GIỚI THIỆU

hóm Kỹ thuật COTTON USA SOLUTIONS® bao gồm các chuyên gia kéo sợi 
làm việc với một mục tiêu: giúp nhà máy của quý vị đạt hiệu quả tài chính 
và kỹ thuật tốt nhất từ bông có hiệu suất tốt nhất thế giới. Đội ngũ Kỹ thuật 
COTTON USA SOLUTIONS® đã đến thăm hơn 1.500 nhà máy sử dụng bông 
Mỹ là nguồn nguyên liệu chính của họ.

Các dịch vụ của COTTON USA SOLUTIONS®—bao gồm Tư vấn Nhà máy 1:1, 
Hội thảo Kỹ thuật, Khóa học COTTON USA Mill Mastery®, Nghiên cứu Nhà 
máy và Chương trình Mill Exchange—miễn phí cho các thành viên của U.S. 
Cotton Trust Protocol® và COTTON USA™.

Câu chuyện thành công từ các nhà máy mà chúng tôi thăm ở Pakistan, 
Bangladesh, Ấn Độ, Trung Quốc và các nước khác dùng bông Mỹ cho thấy 
khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi cả về mặt kỹ thuật và tài chính từ 
sự hỗ trợ của COTTON USA SOLUTIONS®.

Triết lý “Tam giác vàng” của chúng tôi, thúc đẩy sự tham gia của ban quản lý 
sản xuất vào quy trình thu mua bông, là một yếu tố quan trọng để đạt được 
thành công tại các nhà máy trên khắp thế giới.

Triết lý Tam giác vàng của COTTON USA SOLUTIONS®

Hợp tác giữa đội ngũ cung ứng, bán hàng, quản lý sản xuất và chủ nhà máy 
trong quy trình thu mua bông để tăng lợi nhuận.

Nhiều nhà máy vẫn đưa ra quyết định mua bông chủ yếu dựa trên việc so 
sánh giá nguyên liệu. Trong nhiều trường hợp, quyết định mua nguyên liệu 
thô được đưa ra bởi chủ sở hữu hoặc giám đốc điều tài chính, những người ít 
tham gia sâu vào quy trình kéo sợi. Kết quả là, họ thường không quen thuộc 
với ảnh hưởng, cả tích cực và tiêu cực, mà các quyết định của họ gây ra đối 
với hiệu suất sản xuất và cuối cùng là lợi nhuận của các nhà máy của họ.
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Bông chiếm gần 70% tổng chi phí sợi, khiến nhiều người bị thuyết phục bởi 
mức giá mua thấp. Tuy nhiên, nghiên cứu đã chỉ ra rằng đây không phải là 
toàn bộ câu chuyện. 

Các nhà máy ban đầu hoạt động theo chiến lược “mua theo giá” giờ đây 
đã hiểu tầm quan trọng của việc phát triển chiến lược thu mua nguyên liệu 
thô không chỉ xem xét giá bông và đi sâu hơn vào giá trị thực mà việc mua 
bông Mỹ có thể mang lại cho hoạt động kinh doanh của họ. Những người áp 
dụng triết lý “Tam Giác Vàng” với sự cộng tác của Nhóm kỹ thuật COTTON 
USA SOLUTIONS® có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn và đưa ra các 
quyết định sáng suốt hơn nhằm mang lại lợi ích cuối cùng cho hoạt động 
kinh doanh của họ.

GIỚI THIỆU

4



LỢI ÍCH CỦA BÔNG MỸ, THẤY ĐƯỢC VÀ 
KHÔNG THẤY ĐƯỢC

Bông Mỹ có nhiều lợi ích so với các loại bông khác, những lợi ích này cuối cùng 
ảnh hưởng đến lợi nhuận của các nhà máy và nhà sản xuất. Những lợi ích này 
bao gồm: sợi không bị nhiễm tạp, độ ẩm thấp, khả năng truy xuất nguồn gốc, 
độ giãn dài của sợi, và nhiều hơn nữa.

Quy Trình Trồng Trọt Vượt Trội Dẫn Đến Bông Không Bị Nhiễm Tạp
Nhiều thập kỷ nghiên cứu tiên tiến, kỹ thuật quản lý cây trồng và canh tác tốt 
nhất, hạt giống chất lượng cao cũng như hoạt động kiểm tra và kiểm soát của 
USDA là nền tảng cho chất lượng và hiệu suất vượt trội của bông Mỹ – dẫn đến 
sự hình thành của bông “không nhiễm tạp”.

Khi các nhà sản xuất vải và hàng may mặc yêu cầu các nhà kéo sợi của họ cung cấp 
loại sợi “không nhiễm tạp”, các nhà kéo sợi luôn chọn bông Mỹ hoặc bông Úc là loại 
xơ đáp ứng thông số kỹ thuật đó.  The International Textile Manufacturers Federation 
(ITMF) luôn nhận thấy bông Mỹ và Úc là loại xơ “sạch hơn” so với xơ từ các khu vực 
mà việc thu hoạch thủ công vẫn còn phổ biến. 

Bông được thu hoạch thủ công từ Ấn Độ và nhiều nhà cung cấp ở Tây Phi 
thường có nhiều vấn đề về tạp, điều đó có nghĩa là các kiện bông từ các quốc 
gia này cần được chia nhỏ, phân loại và hoàn nguyên thủ công trước khi có thể 
được đưa vào quá trình sản xuất. Quá trình tẻ nhạt này làm tăng chi phí và kéo 
dài thời gian giao hàng. Ngay cả với thiết bị kiểm soát nhiễm bẩn tinh vi, rủi ro 
gia tăng này là rủi ro mà nhiều nhà kéo sợi không muốn chấp nhận.

Tỷ lệ tạp thấp hơn cải thiện năng suất, tăng hiệu quả sản xuất và giảm 
chi phí lao động.

Độ ẩm
Ngoài việc theo dõi bông bị nhiễm tạp, các nhà máy kéo sợi phải theo dõi độ 
ẩm của xơ. Bởi vì bông được bán theo trọng lượng, độ ẩm trong xơ ảnh hưởng 
đến trọng lượng của kiện và do đó, ảnh hưởng sâu sắc đến hiệu quả của bông 
được mua. Ngoài ra, độ ẩm ảnh hưởng đến màu sắc, độ dài và cường lực của 
bông. Độ ẩm ổn định trong xơ bông là điều cần thiết để bảo quản chất lượng 
từ cánh đồng bông đến sản phẩm may mặc thành phẩm. Ví dụ, độ ẩm lý tưởng 
cho bông sau khi cán là từ 6,6 đến 8,0%. Nếu một nhà kéo sợi mua bông có độ 
ẩm 11% (thường được tìm thấy trong một số loại bông của đối thủ cạnh tranh), 
thì việc giá trị của bông đã mua giảm có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
lợi nhuận của doanh nghiệp.

Một lợi thế thương mại đáng kể của bông Mỹ là độ ẩm nhất quán vượt 
trội so với nhiều đối thủ cạnh tranh, một thực tế được chấp nhận trong 
toàn ngành. Không ai muốn trả tiền cho nước khi họ muốn mua bông.

Thông Tin Mang Đến Hiệu Quả
Một trong những lợi ích chính của bông Mỹ là khả năng truy xuất nguồn gốc và 
tính minh bạch, cho phép các nhà máy sử dụng thông tin về các kiện để chọn 
loại bông thích hợp, với mức chi phí phù hợp, nhằm sản xuất sản phẩm mà họ 
mong muốn. Mỗi kiện bông Mỹ đều được thử nghiệm HVI trong các phòng thí 
nghiệm do USDA kiểm soát, cung cấp dữ liệu về các thông số kỹ thuật chính 
trong mỗi kiện, bao gồm chiều dài xơ, cường lực, độ đồng đều, micronaire, tạp 
chất và màu sắc.
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Độ Dãn Dài của Bông
Hiệu suất sản xuất vượt trội của bông Mỹ một phần đến từ độ giãn dài 
tuyệt vời của xơ. Bông Mỹ tương đối mềm dẻo, mang lại đặc tính giãn dài 
tốt hơn so với các loại bông khác và dẫn đến hiệu suất sản xuất vượt trội 
được thấy trong các nghiên cứu nhà máy của COTTON USA™. 3 Nhóm 
COTTON USA SOLUTIONS® đưa ra giả thuyết rằng tính dẻo dai của bông 
Mỹ giúp cải thiện khả năng hấp thụ tác động dẫn đến ít hư hỏng sợi trong 
quá trình sản xuất.

Bông Mỹ luôn vượt trội so với bông được so sánh ở mọi giai đoạn 
xử lý (với hiệu suất được đo bằng các KPI sản xuất theo tiêu chuẩn 
ngành) trong tất cả các nghiên cứu so sánh độc lập do Cotton 
Council International (CCI) ủy quyền.

Hiệu Quả Tăng Thêm từ Bông Mỹ
Hiệu suất sử dụng nguyên liệu, tỷ lệ phế, hiệu suất máy móc, năng suất lao 
động, sợi và chất lượng vải và hàng may mặc đều vượt trội với bông Mỹ. 
Tỷ lệ dừng máy ở các khâu kéo sợi, đánh ống, dệt kim và dệt thoi đều thấp 
hơn. Tính nhất quán của sợi bông Mỹ giúp giảm số lần thay đổi công thức 
thuốc nhuộm và tỷ lệ phế tạo ra trong quá trình sản xuất hàng may mặc 
giảm đi trong khi sản lượng hàng may mặc chất lượng cao tăng lên.

Tầm Quan Trọng Của Chất Lượng Vượt Trội Trong Sản Xuất 
Sự gián đoạn do đại dịch COVID và sự căng thẳng của quá trình phục hồi 
sau đại dịch đã chứng minh tầm quan trọng của việc sản xuất “đúng ngay 
từ đầu”.

Với chiều dài mở rộng của chuỗi cung ứng dệt may và tầm quan trọng của 
tốc độ cũng như giao hàng đúng hạn cho các thương hiệu và nhà bán lẻ 
lớn, việc chọn đúng loại xơ cho phép các nhà máy giảm thiểu các sự cố và 
cải thiện hiệu suất là chìa khóa để cung cấp sản phẩm đúng chất lượng, 
đúng thời hạn. 

Tính nhất quán của bông Mỹ và hiệu suất sản xuất ưu việt của nó có thể 
giúp các nhà máy đạt được mục tiêu “đúng ngay từ đầu”.

LỢI ÍCH CỦA BÔNG MỸ, THẤY ĐƯỢC VÀ 
KHÔNG THẤY ĐƯỢC
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Nghiên Cứu Độc Lập

Hàng năm, CCI ủy quyền cho các chuyên gia tư vấn độc lập thực hiện các 
dự án nghiên cứu về các chủ đề khác nhau, từ việc so sánh các lợi thế về 
kỹ thuật và tài chính của các loại bông khác nhau trong các giai đoạn khác 
nhau của quy trình, đến tác động của chất lượng sợi đối với chất lượng và 
chi phí hàng may mặc. CCI là tổ chức phi lợi nhuận duy nhất trong ngành 
bông toàn cầu thực hiện các dự án nghiên cứu độc lập lớn. Cho đến nay, 
chúng tôi đã hoàn thành tám nghiên cứu trên bốn quốc gia, tất cả đều dựa 
trên thử nghiệm tại nhà máy có kiểm soát của các chuyên gia tư vấn độc lập.

Chi phí Thực của Bông Mỹ

Mặc dù bông Mỹ thường được giao dịch ở mức giá cao hơn một chút so với 
bông của đối thủ cạnh tranh, nhưng nó cũng cho hiệu suất sản xuất tốt 
hơn đáng kể. Điều rất quan trọng khi thực hiện các nghiên cứu so sánh chi 
phí là xem xét tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, mà không 
phải chỉ xem xét giá bông ban đầu.

Tất cả các nghiên cứu độc lập do CCI ủy quyền đã chứng minh hiệu quả vượt 
trội về kỹ thuật và tài chính của bông Mỹ khi so sánh với bông từ Brazil, Tây 
Phi, CIS và Ấn Độ trong sản xuất hàng may mặc dệt kim. 

Bông Mỹ Chứng Minh Khả Năng Sinh Lời: Nghiên Cứu tại 
Nhà Máy Ấn Độ

COTTON USA™ đã thực hiện một nghiên cứu độc lập tại một nhà máy đối 
tác ở Ấn Độ vào năm 2020 để so sánh hiệu suất sản xuất khi sử dụng bốn 
loại bông: Shankar 6, Brazil, West African Plebe và bông Mỹ.

Nhà máy đã trả mức giá sau cho một cân bông mỗi loại:

Loại bông Giá mỗi cân
Shankar 6 $0.71
Brazil $0.77
Tây Phi Plebe $0.78
Bông Mỹ $0.79

COTTON USA SOLUTIONS® Mill Studies
có thể được tải xuống từ cottonusa.org.

CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI ĐƯỢC KIỂM CHỨNG 
VỚI NGHIÊN CỨU ĐỘC LẬP
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Dựa trên tỷ giá hối đoái 74 Rupee Ấn Độ cho một đồng USD vào thời điểm 
đó, lợi nhuận trên mỗi sản phẩm may mặc được tính toán bởi nhóm tài 
chính nhà máy của đối tác như sau:

Loại bông Lợi nhuận trên mỗi sản phẩm may mặc
Shankar 6 $0.66
Brazil $0.71
Tây Phi Plebe $0.80
Bông Mỹ $0.88

Mặc dù có giá bông nguyên liệu ban đầu cao hơn 8 cent/pound so 
với các loại bông khác, hàng may mặc được sản xuất bằng bông Mỹ 
đã tạo ra lợi nhuận trên mỗi sản phẩm may mặc cao hơn 22 cent so 
với bông từ các địa phương rẻ hơn.

Mô hình phục hồi giá nguyên liệu thô ban đầu cao hơn đối với bông Mỹ 
trong lợi nhuận hàng may mặc cao hơn vào cuối chuỗi quy trình đã được 
lặp lại trong tất cả các dự án so sánh độc lập do CCI ủy quyền.

Bông Mỹ Chứng minh Khả năng Sinh lời: Nghiên cứu của 
Nhà máy Bangladesh
 
Đầu năm nay, CCI đã hợp tác với một tập đoàn dệt may hàng đầu ở 
Bangladesh để so sánh hiệu suất kỹ thuật và tài chính của việc sản xuất sợi 
Ne 16 dùng cho vải denim. Nhóm đã thay thế hỗn hợp 100% bông Mỹ cho 
hỗn hợp bông Tây Phi/Brazil mà nhà máy đang sử dụng trước đây.

Mặc dù các thông số kỹ thuật của 50% kiện bông Mỹ dùng trong thử 
nghiệm được coi là không phù hợp để so sánh một cách công bằng, nhưng 
thử nghiệm vẫn tiếp tục với các kiện bông Mỹ có chiều dài ngắn hơn, cường 
lực thấp hơn, micronaire cao hơn và chỉ số xơ ngắn (SFI) lớn hơn hơn so 
với hỗn hợp bông Tây Phi và Brazil.

CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI ĐƯỢC KIỂM CHỨNG 
VỚI NGHIÊN CỨU ĐỘC LẬP
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Bất chấp những nhược điểm cố hữu này, sợi được sản xuất từ hỗn hợp 
100% bông Mỹ có chất lượng tương đương hoặc cao hơn và quan trọng 
nhất là năng suất sản xuất với bông Mỹ tốt hơn đáng kể so với năng suất 
đạt được từ hỗn hợp Tây Phi/Brazil thường dùng.

Phân tích tạp của phòng bông và chải thô cho thấy tỷ lệ tạp trung bình 
dao động trong khoảng từ 8,4 đến 9,2%, đôi khi tăng lên tới 11,5% khi chỉ 
dùng bông Brazil.1

Trong quá trình thử nghiệm, tỷ lệ tạp ở hai khâu đó chỉ là 7,2% với hỗn hợp 
100% bông Mỹ và đội ngũ quản lý của đối tác đã chia sẻ rằng nếu có một 
số tinh chỉnh, thì tỷ lệ tạp có thể đạt được mức dưới 7%.1

Chuyển từ hỗn hợp Tây Phi/Brazil sang hỗn hợp 100% bông Mỹ 
có thể giúp tiết kiệm cho công ty gần 5 triệu đô la hàng năm.1

CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI ĐƯỢC KIỂM CHỨNG 
VỚI NGHIÊN CỨU ĐỘC LẬP

9



Tất cả các nghiên cứu độc lập, được ủy quyền bởi CCI, cũng như công việc 
của nhóm COTTON USA SOLUTIONS® trong 3,5 năm qua, đã liên tục chứng 
minh rằng chất lượng của bông Mỹ giúp tăng lợi nhuận cho các nhà máy.

Mặc dù bông Mỹ thường là lựa chọn đắt hơn so với các loại bông khác trong 
quá trình so sánh giá nguyên liệu thô, nhiều ưu điểm của bông Mỹ có thể 
làm giảm đáng kể hoặc thậm chí loại bỏ bất lợi về giá ban đầu đó.

Sự kết hợp giữa sợi bông cao cấp của Mỹ và chuyên môn của Nhóm kỹ 
thuật COTTON USA SOLUTIONS® có thể hiện thực hóa những khoản tiết 
kiệm này cho nhà máy của bạn.

KẾT LUẬN

CCI là một nhà tuyển dụng và nhà cung cấp cơ hội bình đẳng.

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ của COTTON USA 
SOLUTIONS® tại cottonusa.org/solutions
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https://www.cottonusa.org/vi/contact-form


1NGHIÊN CỨU SO SÁNH HIỆU SUẤT 100% BÔNG MỸ VỚI BÔNGPHA 
BRAZIL VÀ TÂY PHI

DANH MỤC TÀI LIỆU
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MỘT ĐÁNH GIÁ VỀ LỢI THẾ  CỦA VIỆC SỬ DỤNG BÔNG MỸ TRONG QUÁ TRÌNH 
SẢN XUẤT VẢI/QUẦN ÁO THUN

ĐÁNH GIÁ LỢI THẾ TÀI CHÍNH CỦA VIỆC SỬ DỤNG BÔNG MỸ TRONG SẢN 
XUẤT VẢI THUN/HÀNG MAY MẶC.

QUY TRÌNH KIỂM TRA MỚI TẠI CÁC NHÀ MÁY THỔ NHĨ KỲ GIÚP TIẾT KIỆM 7 
XU TRÊN MỖI CÂN BÔNG 

LỢI ÍCH VỀ KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA VIỆC SỬ DỤNG SỢI GIÀU BÔNG MỸ 
TRONG VẢI DỆT KIM VÀ SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC

MỘT ĐÁNH GIÁ VỀ LỢI THẾ  CỦA VIỆC SỬ DỤNG BÔNG MỸ TRONG QUÁ TRÌNH 
SẢN XUẤT VẢI DỆT KIM

ĐỂ BIẾT THÊM COTTON USA™ MILL SỰ 
KHẢO CỨU, BẤM VÀO DƯỚI ĐÂY.
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